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PHỤ LỤC 2 

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU  

(Kèm theo Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 02 /6/2026 của UBND xã Phú Lý) 

 

TT Chỉ tiêu Mục tiêu 
Đơn vị  

chủ trì 

Tiến độ,  

kết quả 

Giai đoạn 1  

(đến ngày 

05/6/2026) 

Tiến độ,  kết 

quả 

Giai đoạn 2 

(đến ngày 

31/12/2026) 

Tiến độ,  kết 

quả 

Giai đoạn 3 

(đến ngày 

31/3/2027) 

Tiến độ,  

kết quả 

Giai đoạn 4 

(đến ngày 

30/9/2027) 

Tiến độ,  

kết quả 

Giai đoạn 5 

(đến năm 

2030) 

I. Về kinh tế  

1 

Tốc độ tăng tổng thu ngân sách 

nhà nước trên địa bàn bình quân 

hằng năm  

10% trở lên 
Phòng 

Kinh tế 

Xác định số 

nền năm 

2025, xây 

dựng 

phương 

pháp và kịch 

bản thực 

hiện đến 

năm 2030 

Cập nhật kết 

quả năm 

2026, phân 

tích nguyên 

nhân 

tăng/giảm và 

giải pháp điều 

hành 

Rà soát kết 

quả quý 

I/2027; điều 

chỉnh kịch 

bản nếu chỉ 

tiêu lệch tiến 

độ 

Đánh giá 

mốc 

30/9/2027; 

làm rõ mức 

độ đóng góp 

vào mục tiêu 

500 ngày 

đêm 

Hoàn thành 

mục tiêu 

năm 2030; 

báo cáo tổng 

kết, đánh giá 

tác động và 

đề xuất giai 

đoạn tiếp 

theo 

2 

- Tốc độ tăng tổng giá trị sản 

phẩm trên địa bàn bình quân 

hằng năm  

10% trở lên Phòng 

Kinh tế 

Xác định số 

nền năm 

2025, xây 

dựng 

phương 

pháp và kịch 

bản thực 

Cập nhật kết 

quả năm 

2026, phân 

tích nguyên 

nhân 

tăng/giảm và 

Rà soát kết 

quả quý 

I/2027; điều 

chỉnh kịch 

bản nếu chỉ 

Đánh giá 

mốc 

30/9/2027; 

làm rõ mức 

độ đóng góp 

vào mục tiêu 

Hoàn thành 

mục tiêu 

năm 2030; 

báo cáo tổng 

kết, đánh giá 

tác động và 

đề xuất giai 
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hiện đến 

năm 2030 

giải pháp điều 

hành 

tiêu lệch tiến 

độ 

500 ngày 

đêm 

đoạn tiếp 

theo 

3 

Đến năm 2030 đạt các tiêu chí 

nông thôn mới giai đoạn 2026-

2030 

Đạt Phòng 

Kinh tế 

Duy trì các 

tiêu chí 

NTM đã đạt, 

rà soát, đề ra 

các giải  

pháp và thực 

hiện đến 

năm 2030 

Cập nhật kết 

quả năm 

2026, phân 

tích tình hình 

thưc tế đề ra 

giải pháp điều 

hành đạt kết 

quả 

Rà soát kết 

quả quý 

I/2027; tiếp 

tục đẩy nhanh 

tiến độ thực 

hiện 

Đánh giá 

mốc 

30/9/2027; 

làm rõ mức 

độ đóng góp 

vào mục tiêu 

500 ngày 

đêm 

Hoàn thành 

mục tiêu 

năm 2030; 

báo cáo tổng 

kết, đánh giá 

tác động và 

đề xuất giai 

đoạn tiếp 

theo 

3 

- Thu nhập bình quân đầu người 

trên địa bàn đến năm 2030 so với 

năm 2025 

10% trở lên 

Phòng 

Kinh tế 

Xác định số 

nền năm 

2025,  đề ra 

các giải  

pháp và thực 

hiện đến 

năm 2030 

Cập nhật kết 

quả năm 

2026, phân 

tích nguyên 

nhân 

tăng/giảm và 

giải pháp điều 

hành 

Rà soát kết 

quả quý 

I/2027;  tiếp 

tục đẩy nhanh 

tiến độ thực 

hiện 

Đánh giá 

mốc 

30/9/2027; 

làm rõ mức 

độ đóng góp 

vào mục tiêu 

500 ngày 

đêm 

Hoàn thành 

mục tiêu 

năm 2030; 

báo cáo tổng 

kết, đánh giá 

tác động và 

đề xuất giai 

đoạn tiếp 

theo 

II. Về văn hóa, xã hội 

4 

Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa 

chiều đến năm 2030 tiếp tục giữ 

mức 0% 
0% 

Phòng 

Kinh tế 

Rà soát, xác 

định tỷ lệ hộ 

nghèo đa 

Xây dựng kế 

hoạch, lộ 

trình giải 

pháp hỗ trợ  

Tiếp tục thực 

hiện các giải 

pháp giúp các 

Tiếp tục 

thực hiện 

các giải 

pháp giúp 

Hoàn thành 

mục tiêu 0% 

đến năm 

2030 
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chiều trên 

địa bàn xã 

các hộ thoát 

nghèo 

hộ thoát 

nghèo 

các hộ thoát 

nghèo  

5 

Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc 

gia mức độ 1 

100% 
Phòng VH-

XH 

Rà soát, các 

điều kiện đạt 

chuẩn của 

các trường 

học trên địa 

bàn, xây 

dựng kế 

hoạch thực 

hiện, tuyên 

truyền quán 

triệt tới tất 

cả các đơn 

vị.  

Rà soát, 

hướng dẫn 

các trường 

thực hiện, bảo 

đảm đạt kết 

quả theo lộ 

trình 

Đẩy nhanh 

tiến độ thưc 

hiện, đảm bảo 

các điều kiện 

đề nghị công 

nhận trường 

đạt chuẩn 

quốc gia mức 

độ 1   

 

Sơ kết, đánh 

giá kết quả 

thực hiện. 

Tỷ lệ trường 

đạt chuẩn 

phấn đấu đạt 

100% 

Củng cố 

nâng cao kết 

quả thực 

hiện 

6 

Tỷ lệ dân số tham gia BHYT 

100% 

Phòng VH-

XH 

Thực hiện 

thông báo, 

rà soát, lập 

danh sách 

người dân 

trên địa bàn 

để cấp, gia 

hạn BHYT 

miễn phí 

theo chế độ 

xã ATK 

Cập nhật kết 

quả năm 

2026, tiếp tục 

thưc hiện cấp, 

gia hạn thẻ 

BHYT cho 

người dân 

theo quy định 

Tiếp tục thực 

hiện cấp, gia 

hạn BHYT 

miễn phí theo 

chế độ xã 

ATK 

Tiếp tục 

thực hiện 

cấp, gia hạn 

BHYT miễn 

phí theo chế 

độ xã ATK 

Tiếp tục 

thực hiện 

cấp, gia hạn 

BHYT miễn 

phí theo chế 

độ xã ATK 
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III. Về môi trường       

9 

- Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch qua 

hệ thống cung cấp nước tập trung 

đạt trên 65% 

 

90% 

 

>65% 

Phòng 

Kinh tế 

 

 

40% 

 

 

45% 

 

 

50% 

 

 

60% 

 

 

>65% 

10 Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh 

hoạt   
100% 

Phòng 

Kinh tế 

100% 100% 100% 100% 100% 

IV. Về quốc phòng, an ninh       

11 Chỉ tiêu tuyển quân hằng năm, 

hoàn thành tổ chức giáo dục kiến 

thức quốc phòng và an ninh cho 

các đối tượng theo kế hoạch, xây 

dưng khu vực phòng thủ vững 

chắc 
100% 

Ban Chỉ 

huy Quân 

sự xã 

Tham mưu 

xây dựng tổ 

chức khám 

phúc tra tuổi 

17 và rà soát 

các công 

việc chuẩn 

bị kế hoạch 

tuyển quân 

2027 

Rà soát, 

chuẩn bị các 

nhiệm vụ 

khám sức 

khoẻ, tuyển 

chọn công 

dân nhập ngũ 

Thực hiện 

giao quân, đạt 

100% chỉ tiêu 

cấp trên đề ra 

Tham mưu 

xây dựng tổ 

chức khám 

phúc tra tuổi 

17 và rà soát 

các công 

việc chuẩn 

bị kế hoạch 

tuyển quân 

2028 

Đạt 100% 

chỉ tiêu cấp 

trên đề ra 

12 Giữ vững ổn định ANCT, 

TTATXH, phấn đấu kéo giảm số 

vụ về trật tự xã hội, tai nạn giao 

thông, cháy nổ trên địa bàn theo 

chỉ tiêu ngành dọc giao, tiếp 

Giữ vững Công an xã 

Triển khai 

thực hiện 

hiệu quả Kế 

hoạch năm 

2026 

Tiếp tục tổ 

chức thực 

hiện theo Kế 

hoạch hằng 

năm báo cáo 

Rà soát kết 

quả, điều 

chỉnh kế 

hoach (nếu 

có) 

Đánh giá 

mốc 

30/9/2027; 

báo cáo kết 

quả thực 

hiện trong 

Duy trì thực 

hiện đến 

năm 2030 

theo quy 

định  
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nhận 100% tố giác tội phạm, tin 

báo về tội phạm và xử lý tren 

90% 

kết quả định 

kỳ 

phong trào 

500 ngày 

đêm 

13 Xây dựng xã không ma tuý 

 Công an xã 

Xây dựng 

phương án, 

triển khai 

thực hiện 

trên địa bàn 

các ấp đã 

được xác 

định 

Triển khai 

thực hiện các 

giải pháp, mô 

hình để 

không phát 

sinh vi phạm 

ma tuý mới 

Triển khai 

thực hiện các 

giải pháp, mô 

hình để không 

phát sinh vi 

phạm ma tuý 

mới 

Triển khai 

thực hiện 

các giải 

pháp, mô 

hình để 

không phát 

sinh vi 

phạm ma 

tuý mới 

Duy trì kết 

quả thực 

hiện 


